
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 2012NB Máy Bào Để Bàn Hoạt Động Bằng Động Cơ 
Điện

118-1 2

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 9526NB 100MM ANGLE GRINDER 001-2 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 9527NB 115MM ANGLE GRINDER 001-2 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 9528NB 125MM ANGLE GRINDER 001-2 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 DGA700 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003-1 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 DGA701 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003-1 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 DGA900 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003-1 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 DGA901 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 003-1 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 DLM480 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

064 6

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 DLM480 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

147 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 DLM481 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

064 6

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 DLM481 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

147 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 DLM481 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

151 1

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 DLM538 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

064 6

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 DLM538 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

147 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 DLM539 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

064 6

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 DLM539 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

147 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 DLM539 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

151 1

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 DUC252 Cordless Chain Saw 011-1 1

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 EM403MP Phụ tùng máy cắt cỏ 028 1

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 EM405MP String Trimmer Attachment 028 1

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 EM408MP Phụ Kiện Cắt Cỏ 028 1

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 GA037G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 007-1 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 GA038G Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 007-1 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 GA7070 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

002 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 GA7071 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

002 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 GA7080 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

001 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 GA9070 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

002 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 GA9071 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

002 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 GA9080 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

001 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 HM1213C Demolition Hammer 094-1 2

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 JR003G Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 026 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 LM001J Cordless Lawn Mower 087-1 6

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 LM001J Cordless Lawn Mower 133-1 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 LM002J Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

087-1 6

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 LM002J Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

133-1 4



266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 PK5011C Angle Sander 004-1 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 SA7000C Angle Sander 005-1 4

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 VC006GM Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 069-1 3

266553-1 Vít tự cắt ren đầu siết 5X30 VC007GL Máy Hút Bụi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 069-1 3
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